
 

Khối Mầm 

Chủ đề : NGÀNH NGHỀ 

                Thời gian: 3 tuần ( từ 15/12/2025 - 02/01/2026) 

 

* Mục tiêu của chủ đề : 

1) Phát triển thể chất:  

- Bật xa 25 - 30 cm (MT 8) 

- Bò theo trò chơi "Gấu và Ong" (MT 16) 

- Thực hiện được các vận động gập mở ngón tay. (MT 18) 

-Tập tự phục vụ trong sinh hoạt hàng ngày tại trường: xếp nệm phụ cô. Sắp xếp ghế ngay ngắn, phụ cô phơi khăn, úp ca...…(MT 25) 

2) Phát triển nhận thức: 

- Biết một số đặc điểm nổi bật của các đối tượng như: đồ dùng, dụng cụ nghề, dụng cụ thể thao(MT 51) 

- Biết phân loại được một số đồ dùng, dụng cụ nghề, dụng cụ thể thao thông thường theo công dụng.(MT52) 

- Có một số hiểu biết ban đầu về một số khái niệm sơ đẳng về toán. (MT 56) 

- Biết tên, một số công việc của cô giáo và các bác công nhân viên trong trường khi được hỏi, trò chuyện.(MT67). 

- Kể tên, công việc, công cụ, sản phẩm - ích lợi...của một số nghề .(MT70) 

- Cháu biết kể tên được các ngày lễ, ngày hội và những đặc điểm, hoạt động của các ngày lễ hội.(MT71) 

3) Phát triển ngôn ngữ:  

- Hỏi lại khi không hiểu người khác nói (MT76)   

- Có khả năng biểu đạt bằng nhiều cách khác nhau (lời nói, nét mặt, cử chỉ, điệu bộ…).(MT81) 

- Sử dụng lời nói để trao đổi cùng bạn bè trong hoạt động.(MT83) 

4) Phát triển tình cảm – kỹ năng xã hội: 

- Nói được điều bé thích, không thích, những việc gì bé có thể làm được (MT91) 

- Nhận biết cảm xúc vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên qua nét mặt, lời nói, cử chỉ (MT 96) 

- Biết yêu quý, có thái độ kính trọng tất cả các nghề.(MT104). 

5) Phát triển thẩm mỹ: 

- Chú ý nghe, hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư theo bài hát, bản nhạc, thích nghe đọc thơ, đồng dao, nghe kể chuyện.(MT111) 

-Vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên, ngang, cong tròn và có kỹ năng tô màu, tạo thành bức tranh có màu sắc và bố cục hoàn chỉnh. (MT 118) 

- Xé theo dãi, xé vụn, cắt đoạn thẳng 10cm và dán thành sản phẩm đơn giản.(MT119). 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BA MẸ BÉ LÀM NGHỀ 

GÌ? (Tuần 1) 

TỪ 15/12/2025 - 19/12/2025 

MỪNG ĐÓN NOEL 

(Tuần 2) 

22/12/2025 - 26/12/2025 

NGÀNH NGHỀ 

 3 tuần 

( Từ 15/12/2025 - 

02/01/2026) 

 

SẢN PHẨM CỦA CÁC NGHỀ  

(Tuần 3) 

TỪ 29/12/2025 - 02/01/2026 

 



 

CHỦ ĐỀ: NGÀNH NGHỀ   (TUẦN 14) 

Chủ đề nhánh:  BA MẸ BÉ LÀM NGHỀ GÌ? (Tuần 1) 

Thời gian: Từ 15/12 ->19/12/2025 

LĨNH VỰC 

GIÁO DỤC 
MỤC TIÊU NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

PHÁT TRIỂN 

THỂ CHẤT 

- Bật xa 25 - 30 cm (MT 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Tập tự phục vụ trong sinh hoạt hàng 

ngày tại trường: xếp nệm phụ cô. Sắp 

xếp ghế ngay ngắn, phụ cô phơi khăn, 

úp ca..(MT 25) 

 

- Cháu biết: thực hiện đúng động tác Bật 

xa 25 - 30 cm theo sự hướng dẫn của cô. 

 

 

 

 

 

 

 

- Cháu có kỹ năng và tự làm một số công 

việc tại trường. 

+ Cháu biết cách sắp xếp ghế và nệm gối 

ngay ngắn theo sự hướng dẫn của cô. 

- Cháu biết phụ cô phơi khăn theo sự 

hướng dẫn của cô. 

TDS: Tập với nhạc “Cháu yêu cô chú 

công nhân” 

TDGH:   

BTPTC: Tập với các động tác: thở 4, 

tay 3, bụng lườn 1, chân 2, bật 1. 

VĐCB: Bật xa 30 cm  

TCVĐ: “Ai nhanh hơn” 

HĐNT:  Bỏ khăn 

               Lộn cầu vồng 

HDTCM: Ai chọn đúng. 

HĐVC :  

Góc xây dựng: Xây lò gạch, xây ngôi 

nhà. 

Góc thiên nhiên: Chơi với lá cây. 

KNXH: ăn uống lịch sự: mời trước khi 

ăn 

 



PHÁT TRIỂN  

NHẬN THỨC 

 - Biết một số đặc điểm nổi bật của các 

đối tượng như: đồ dùng, dụng cụ nghề, 

dụng cụ thể thao(MT 51) 

 

 

- Có một số hiểu biết ban đầu về một 

số khái niệm sơ đẳng về toán. (MT 56) 

 

 

 

 

- Biết tên, một số công việc của cô 

giáo và các bác công nhân viên trong 

trường khi được hỏi, trò 

chuyện.(MT67). 

 

- Cháu biết tên gọi, đặc điểm và công 

dụng của đồ dùng đồ chơi, dụng cụ nghề  

 

 

- Cháu biết đếm trên đối tượng trong 

phạm vi 5 và đếm theo khả năng.- Cháu 

biết đếm số lượng từ 1 - 5 và nhận biết 

được đặc điểm, phân biệt được các chữ số 

từ 1 đến 5. 

 

- Cháu biết tên, công việc của cô giáo và 

các cô bác ở trường. Cô giáo dạy học, cô 

phục vụ quét dọn vệ sinh xung quanh 

trường, cô cấp dưỡng nấu ăn, phục vụ ăn 

uống cho trẻ 

 

 

HĐNT: 

- Quan sát công việc của cô kế toán.  

-  Quan sát công việc của bác bảo vệ 

- Quan sát công việc của cô phục vụ. 

- Lao động thiên nhiên chăm sóc các 

chậu hoa trước cổng trường. 

- Hoạt động thử nghiệm :“Núi lửa 

phun trào” 

 

* KPXH: 

 Bố mẹ bé làm nghề gì? 

 

* LQVT: Số lượng 4 ( Trang 9) 

 

* HĐVC:  

Góc HT: Chơi vòng quay nghề 

nghiệp. Xếp hình từ các hình hình học. 

Chơi trên máy tính 

 

PHÁT TRIỂN 

 NGÔN NGỮ 

- Hỏi lại khi không hiểu người khác 

nói (MT76)   

 

 

- Có khả năng biểu đạt bằng nhiều 

cách khác nhau (lời nói, nét mặt, cử 

chỉ, điệu bộ…).(MT81) 

 

 

 

 

 

- Sử dụng lời nói để trao đổi cùng bạn 

bè trong hoạt động.(MT83) 

- Cháu biết đặt câu hỏi để hỏi lại khi chưa 

hiểu lời người khác nói. 

 

- Cháu nói và thể hiện cử chỉ, điệu bộ, nét 

mặt phù hợp với yêu cầu, hoàn cảnh giao 

tiếp. 

  - Cháu biết đọc thơ, ca dao, đồng dao, 

nói lời thoại nhân vật kèm theo cử chỉ, 

điệu bộ. 

 

- Cháu biết dùng lời nói để giao tiếp, trò 

chuyện cùng các bạn. 

LQVH: 

Thơ: ước mơ của tý 

 

+ HĐVC :  

Góc PV: Gia đình - Cô cấp dưỡng 

Góc HT:Chơi vòng quay nghề nghiệp. 

Xếp hình từ các hình hình học. Chơi 

trên máy tính 

LQCC:  Chữ U (trang 10) 

 



 

 

- Cháu biết bày tỏ hiểu biết của bản thân 

bằng lời nói để các bạn trong nhóm chơi 

hiểu 

PHÁT TRIỂN 

TÌNH CẢM KỸ 

NĂNG XÃ HỘI 

- Nói được điều bé thích, không thích, 

những việc gì bé có thể làm được 

(MT91) 

 

- Nhận biết cảm xúc vui, buồn, sợ hãi, 

tức giận, ngạc nhiên qua nét mặt, lời 

nói, cử chỉ (MT 96) 

 

 

- Biết yêu quý, có thái độ kính trọng 

tất cả các nghề.(MT104). 

 

- Cháu biết sở thích, khả năng của bản 

thân: Nói được điều bé thích, không 

thích. 

- Cháu biết một số trạng thái cảm xúc 

(vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên) 

qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói, tranh ảnh, 

qua chuyện kể của cô. 

- Cháu biết tất cả các nghề trong xã hội 

đều cao quí và biết yêu quý các nghề 

trong xã hội 

Đón – trả trẻ: Trao đổi và trả cháu cho 

cha mẹ trẻ 

 

HĐVC :  

Góc xây dựng: Xây lò gạch, xây ngôi 

nhà. 

Góc thiên nhiên: Chơi cát. 

HĐC: Nêu gương cuối ngày, cuối 

tuần. 

GDATGT: Phương tiện giao thông 

đường bộ (trang 6) 

 

 

 

PHÁT TRIỂN  

THẪM MỸ 

- Chú ý nghe, hát theo, vỗ tay, nhún 

nhảy, lắc lư theo bài hát, bản nhạc, 

thích nghe đọc thơ, đồng dao, nghe kể 

chuyện.(MT111) 

 

 

-Vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên, 

ngang, cong tròn và có kỹ năng tô 

màu, tạo thành bức tranh có màu sắc 

và bố cục hoàn chỉnh. (MT 118) 

 

 

- Cháu biết nghe hát và vận động theo 

nhạc (hát, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư) theo 

bài hát. 

 

 

 

- Cháu có kỹ năng vẽ phối hợp các nét 

thẳng, xiên, ngang, cong tròn, tạo thành 

bức tranh đơn giản và biết cách tô màu 

có bố cục hài hòa. 

* HĐVC :  

Góc NT: Vẽ tô màu một số nghề 

nghiệp. Sưu tầm hình ảnh dán làm 

album nghề nghiệp. Gấp cái ví. 

Góc: TN: Chơi với cát 

Góc: XD: Xây lò gạch, xây ngôi nhà. 

*GDÂN: 

Dạy hát" Cháu yêu cô chú công nhân"  

TCAN: Nghe giai điệu đoán tên bài hát 

 

* TẠO HÌNH:  Vẽ những cuộn len 

màu (Trang 11)  

 

 

 



 

 

CHỦ ĐỀ : NGÀNH NGHỀ   ( TUẦN 14) 

Chủ đề nhánh:  BA MẸ BÉ LÀM NGHỀ GÌ? ( Tuần 1) 

KẾ HOẠCH TUẦN 14: Từ 15/12 ->19/12/2025 

 

HOẠT ĐỘNG 
THỨ HAI: 

15/12/2025 

THỨ BA : 

16/12/2025 
THỨ TƯ : 17/12/2025 

THỨ NĂM : 

18/12/2025 

THỨ SÁU : 

19/12/2025 

ĐÓN TRẺ 
Hướng trẻ đến sự thay đổi trong việc trang trí lớp để thay đổi chủ đề, . Trò chuyện với trẻ về các ngành nghề của ba mẹ và 

những người thân trong gia đình bé. Chơi trò chơi tự do ở các góc. 

THỂ DỤC 

SÁNG 
-  Tập kết hợp bài hát  “Cháu yêu cô chú công nhân” thở 4, tay 3, bụng lườn 1, chân 2, bật 1. 

HOẠT ĐỘNG 

NGOÀI TRỜI 

 

Quan sát công việc 

của cô kế toán. 

TCVĐ: Bỏ khăn 

- Chơi tự do : Đồ chơi 

ngoài trời  

 

Quan sát công việc 

của bác bảo vệ.  

TCVĐ : Lộn cầu 

vồng 

Chơi khu vận động  

- Quan sát công việc cô 

phục vụ.  

TCVĐ: Bỏ khăn 

- Chơi khu trải 

nghiệm  

 

-Lao động thiên nhiên 

chăm sóc các chậu hoa 

trước cổng trường  

 TCVĐ : Lộn cầu vồng 

- Chơi tự do : Đồ chơi 

ngoài trời  

- Thử nghiệm: “Núi lửa 

phun trào”  

 

 - TCVĐ: Bỏ khăn 

- Chơi tự do : Đồ chơi 

ngoài trời  

 

HOẠT ĐỘNG 

CÓ CHỦ ĐỊNH 

* Hoạt động khám 

phá 

Bố mẹ bé làm nghề 

gì? 

 

*Tạo hình 

Vẽ những cuộn len 

màu (Trang 11)  

* Làm quen văn học: 

Thơ: ước mơ của tý 

* Thể dục giờ học  

BTPTC: thở 4, tay 3, 

bụng lườn 1, chân 2, bật 

1. 

VĐCB: Bật xa 30 cm  

TCVĐ:Ai nhanh hơn 

 

*Làm quen với toán  

Số lượng 4 ( Trang 9) 

*Giáo dục âm nhạc 

Dạy hát" Cháu yêu cô 

chú công nhân" (TT) 

TCAN: Nghe giai điệu 

đoán tên bài hát 

HOẠT 

ĐỘNG 

VUI 

CHƠI 

Thư 

viện:  

PHÂN 

VAI 
❖ Gia đình - Cô cấp dưỡng 

HỌC 

TẬP 
❖ Chơi vòng quay nghề nghiệp. Xếp hình từ các hình hình học. Chơi trên máy tính 

NGHỆ 

THUẬ

T 

❖ Vẽ tô màu một số nghề nghiệp. Sưu tầm hình ảnh dán làm album nghề nghiệp. Gấp cái ví 



Thứ 6 

M2 

XÂY 

DỰNG 
❖ Xây lò gạch, xây ngôi nhà. 

THIÊN 

NHIÊ

N 

❖ Chơi với lá cây 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

SH phòng máy: 

- Thứ 2: M1 

- Thứ 3: M2 

-Học ngoại khóa  

 

-Học ngoại khóa  

 

 

 Giáo dục giới tính: 

dạy trẻ sự riêng tư khi 

thay đồ 

-Học ngoại khóa  

 

 -Học ngoại khóa     

     

 

- Hướng dẫn trò 

chơi. 

Ai chọn đúng. 

KNXH: ăn uống lịch 

sự: mời trước khi ăn 

 

 

LQCC: Chữ U (trang 

10) 

 

Phương tiện giao thông 

đường bộ (trang 6) 

- Sinh hoạt tập thể 

 

HOẠT ĐỘNG 

NÊU GƯƠNG 
Nêu gương cuối ngày Nêu gương cuối tuần 

TRẢ TRẺ -Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi tự do ở các góc. Trao đổi và trả cháu cho cha mẹ trẻ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHỦ ĐỀ : NGÀNH NGHỀ   ( TUẦN 15) 

Chủ đề nhánh:  MỪNG ĐÓN NOEL  ( Tuần 2) 

Thời gian: Từ 22/12 ->26/12/2025 

 

 

LĨNH VỰC 

GIÁO DỤC 
          MỤC TIÊU                   NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

PHÁT TRIỂN  

THỂ CHẤT 

- Bò theo trò chơi "Gấu và Ong" (MT 16) 

 

 

- Thực hiện được các vận động gập mở 

ngón tay. (MT 18) 

 

 

 

-Tập tự phục vụ trong sinh hoạt hàng ngày 

tại trường: xếp nệm phụ cô. Sắp xếp ghế 

ngay ngắn, phụ cô phơi khăn, úp ca...…(MT 

25) 

 

 

 

 

 

 

- Cháu biết cách bò theo trò chơi “Gấu và 

ong” theo sự hướng dẫn của cô. 

 

- Cháu biết vo, xoáy, xoắn, ấn bàn tay, 

ngón tay, gắn, nối... 

 

 

 

- Cháu có kỹ năng và tự làm một số công 

việc tại trường. 

+ Cháu biết cách sắp xếp ghế và nệm gối 

ngay ngắn theo sự hướng dẫn của cô. 

- Cháu biết cách đi cầu thang an toàn  

TDS: Tập với nhạc “ Bé vui 

Noel” 

TDGH:  

BTPTC: Tập với các động tác: 

thở 1, tay 6, bụng lườn 1, chân 2, 

bật 1. 

VĐCB: Bò theo trò chơi "Gấu và 

Ong" 

TCVĐ: Tín hiệu  

HĐNT:  Săn tìm báu vật 

                Chồng nụ chồng hoa 

HDTCM: Truyền tin 

HĐVC :  

Góc XD: Xây nhà thờ phú cường 

Góc TN: Chơi với lá cây 

KNTPV: kỹ năng đi cầu thang an 

toàn 

 

PHÁT TRIỂN  

NHẬN THỨC 

- Có một số hiểu biết ban đầu về một số 

khái niệm sơ đẳng về toán. (MT 56) 

 

 

 

- Cháu biết phân biệt sự giống nhau và 

khác nhau. 

 

 

- Cháu kể tên được các ngày lễ hội và 

từng đặc điểm của lễ hội như sinh nhật,  

HĐNT: 

- Quan sát góc sự kiện: trang trí 

giáng sinh  

- Quan sát cây thông noel  

- Lao động thiên nhiên chăm sóc 

các chậu hoa của trường. 



- Cháu biết kể tên được các ngày lễ, ngày 

hội và những đặc điểm, hoạt động của các 

ngày lễ hội.(MT71) 

 

 

 

 

 

trung thu và tết nguyên đán, giáng sinh, 

ngày 20/11, 8/3.... 

- Biết dược các hoạt động diễn ra trước, 

trong và sau các ngày hội ngày lễ. 

- Quan sát khung cảnh thời tiết 

ngày giáng sinh  

Thử nghiệm:  “Làm chìm một vật 

nổi” 

 

* KPXH: 

 Cùng tìm hiểu về lễ giáng sinh. 

 

* LQVT: Dài - ngắn (trang 10) 

 

* HĐVC:  

Góc HT: Xem tranh truyện -> Kể 

chuyện về ngày noel, trò chơi so 

hình, chơi trên máy tính về chủ 

đề. 

 

PHÁT TRIỂN 

 NGÔN NGỮ 

 - Hỏi lại khi không hiểu người khác nói 

(MT76)  

  

- Có khả năng biểu đạt bằng nhiều cách 

khác nhau (lời nói, nét mặt, cử chỉ, điệu 

bộ…).(MT81) 

 

 

 

 

- Sử dụng lời nói để trao đổi cùng bạn bè 

trong hoạt động.(MT83) 

 

 

 

- Cháu biết đặt câu hỏi để hỏi lại khi chưa 

hiểu lời người khác nói. 

 

- Cháu nói và thể hiện cử chỉ, điệu bộ, nét 

mặt phù hợp với yêu cầu, hoàn cảnh giao 

tiếp. 

  - Cháu biết đọc thơ, ca dao, đồng dao, 

nói lời thoại nhân vật kèm theo cử chỉ, 

điệu bộ. 

 

- Cháu biết dùng lời nói để giao tiếp, trò 

chuyện cùng các bạn. 

- Cháu biết bày tỏ hiểu biết của bản thân 

bằng lời nói để các bạn trong nhóm chơi 

hiểu 

LQVH: 

Thơ: Mừng giáng sinh. 

 

+ HĐVC :  

Góc PV: Cửa hàng bán đồ trang trí 

noel – cây thông- Gia đình 

Góc HT: Xem tranh truyện -> Kể 

chuyện về ngày noel, trò chơi so 

hình, chơi trên máy tính về chủ 

đề. 

LQCC:  Chữ i (trang 16) 

 



PHÁT TRIỂN 

TÌNH CẢM KỸ 

NĂNG XÃ HỘI 

- Nói được điều bé thích, không thích, 

những việc gì bé có thể làm được (MT91) 

 

 

- Nhận biết cảm xúc vui, buồn, sợ hãi, tức 

giận, ngạc nhiên qua nét mặt, lời nói, cử chỉ 

(MT 96) 

 

- Biết yêu quý, có thái độ kính trọng tất cả 

các nghề.(MT104). 

 

- Cháu biết sở thích, khả năng của bản 

thân: Nói được điều bé thích, không 

thích. 

 

- Cháu biết một số trạng thái cảm xúc 

(vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên) 

qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói, tranh ảnh, 

qua chuyện kể của cô. 

- Cháu biết tất cả các nghề trong xã hội 

đều cao quí và biết yêu quý các nghề 

trong xã hội 

Đón – trả trẻ: Trao đổi và trả cháu 

cho cha mẹ trẻ 

 

HĐVC :  

Góc xây dựng: Xây nhà thờ phú 

cường 

Góc thiên nhiên: Chơi với lá cây 

HĐC: Nêu gương cuối ngày, cuối 

tuần. 

KNATGT: Phương tiện giao 

thông đường thủy (trang 7) 

Giáo dục giới tính:  

dạy trẻ nói lên cảm xúc khi không 

thấy thoải mái 

 

 

 

 

PHÁT TRIỂN  

THẪM MỸ 

- Chú ý nghe, hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, 

lắc lư theo bài hát, bản nhạc, thích nghe đọc 

thơ, đồng dao, nghe kể chuyện.(MT111) 

 

 

-Vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên, ngang, 

cong tròn và có kỹ năng tô màu, tạo thành 

bức tranh có màu sắc và bố cục hoàn chỉnh. 

(MT 118) 

 

 

- Xé theo dãi, xé vụn, cắt đoạn thẳng 10cm 

và dán thành sản phẩm đơn giản.(MT119). 

 

 

 

- Cháu biết nghe các loại nhạc khác nhau 

(nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc không lời…) 

thích nghe đọc thơ, đồng dao, nghe kể 

chuyện. 

 

- Cháu có kỹ năng vẽ phối hợp các nét 

thẳng, xiên, ngang, cong tròn, tạo thành 

bức tranh đơn giản và biết cách tô màu có 

bố cục hài hòa. 

- Cháu biết dùng kỹ năng để xé theo 

đường thẳng, xé thành dãi và cắt theo 

đường thẳng... 

 

* HĐVC :  

Góc NT: Vẽ, tô, xé dán tạo bức 

tranh về noel.Tranh cây thông noel 

, làm quà treo trang trí .Hát 1 số bài 

về chủ đề 

Góc: TN: Chơi với lá cây 

Góc: XD: Xây nhà thờ phú cường 

*GDÂN: 

- Nghe hát: Ông noel dễ thương 

(TT) 

- Trò chơi âm nhạc: nghe nhạc 

nhảy vào vòng 

 

 

* TẠO HÌNH:  Tô màu dây cờ 

(Theo mẫu) (trang 26) 



 

CHỦ ĐỀ: NGÀNH NGHỀ   (TUẦN 15) 

Chủ đề nhánh:  MỪNG ĐÓN NOEL (Tuần 2) 

KẾ HOẠCH TUẦN 15: Từ 22/12 ->26/12/2025 

 

HOẠT ĐỘNG 
THỨ HAI: 

22/12/2025 

THỨ BA : 

23/12/2025 

THỨ TƯ : 

24/12/2025 

THỨ NĂM : 

25/12/2025 

THỨ SÁU : 

26/12/2025 

ĐÓN TRẺ 
- Đón trẻ vào lớp, gợi ý cho trẻ quan sát góc nổi bật của chủ đề. Xem tranh ảnh, vẽ, nặn về chủ đề. Hát 1 số bài hát về noel. 

- Trò chuyện với trẻ về sự thay đổi của chủ đề mới. Chơi tự do ở các góc chơi. 

THỂ DỤC 

SÁNG 
 -  Tập kết hợp bài hát  “Bé vui Noel” thở 1, tay 6, bụng lườn 1, chân 2, bật 1. 

HOẠT ĐỘNG 

NGOÀI TRỜI 

 

Quan sát góc sự kiện: 

trang trí giáng sinh  

TCVĐ: Săn tìm báu 

vật  

- Chơi tự do: Đồ chơi 

ngoài trời 

Thử nghiệm: “Làm 

chìm một vật nổi” 

TCVĐ: Chồng nụ 

chồng hoa 

Chơi khu vận động  

Quan sát cây thông 

noel  

TCVĐ: Săn tìm báu 

vật  

Chơi khu trải 

nghiệm  

 

Lao động thiên nhiên 

nhặt lá vàng  

TCVĐ:  Chồng nụ 

chồng hoa 

- Chơi tự do: Đồ chơi 

ngoài trời  

 

Quan sát khung cảnh thời 

tiết ngày giáng sinh  

TCVĐ: Săn tìm báu vật  

Chơi tự do: Đồ chơi ngoài 

trời 

HOẠT ĐỘNG 

CÓ CHỦ ĐỊNH 

* Hoạt động khám 

phá 

Cùng tìm hiểu về lễ 

giáng sinh. 

 

*Tạo hình 

Tô màu dây cờ (Theo 

mẫu) (trang 26)  

 

* Làm quen văn học: 

Thơ: Mừng giáng 

sinh. 

 

* Thể dục giờ học  

BTPTC: Tập với các 

động tác: thở 1, tay 6, 

bụng lườn 1, chân 2, bật 

1. 

VĐCB:Bò theo trò chơi 

"Gấu và Ong"  

TCVĐ: Tín hiệu  

*Làm quen với toán  

Dài - ngắn (trang 10) 

*Giáo dục âm nhạc 

Nghe hát: Ông noel dễ 

thương (TT) 

Trò chơi âm nhạc: nghe 

nhạc nhảy vào vòng 

 

HOẠ

T 

ĐỘN

G VUI 

CHƠI 

Thư 

viện:  

PHÂN 

VAI 
❖ Cửa hàng bán đồ trang trí noel – cây thông- Gia đình 

HỌC 

TẬP 
❖ Xem tranh truyện -> Kể chuyện về ngày noel, trò chơi so hình, chơi trên máy tính về chủ đề. 

NGHỆ 

THUẬ

T 

❖ Vẽ, tô, xé dán tạo bức tranh về noel.Tranh cây thông noel , làm quà treo trang trí .Hát 1 số bài về chủ đề 



Thứ 6 

M2 

XÂY 

DỰNG 
❖ Xây nhà thờ phú cường 

THIÊN 

NHIÊN 

❖ Chơi với lá cây 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

SH phòng máy: 

- Thứ 3: M2 

-Học ngoại khóa  

 

-Học ngoại khóa  

 

Giáo dục giới tính:  

dạy trẻ nói lên cảm xúc 

khi không thấy thoải 

mái 

 

-Học ngoại khóa  

 

    - Học ngoại khóa  

     

 

- Hướng dẫn trò chơi. 

Truyền tin 

KNTPV: kỹ năng đi 

cầu thang an toàn 

 

LQCC: Chữ  i (trang 

12) 

 

KNATGT:Phương tiện 

giao thông đường thủy 

(trang 7) 

 

- Sinh hoạt tập thể 

 

HOẠT ĐỘNG 

NÊU GƯƠNG 
Nêu gương cuối ngày Nêu gương cuối tuần 

TRẢ TRẺ -Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi tự do ở các góc. Trao đổi và trả cháu cho cha mẹ trẻ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHỦ ĐỀ: NGÀNH NGHỀ   (TUẦN 16) 

Chủ đề nhánh:  SẢN PHẨM CỦA CÁC NGHỀ (Tuần 3) 

Thời gian: Từ 29/12/2025 ->02/01/2026 

 

LĨNH VỰC 

GIÁO DỤC 
MỤC TIÊU NỘI DUNG                      HOẠT ĐỘNG 

PHÁT TRIỂN 

THỂ CHẤT 

- Bò dích dắc (MT 16) 

 

 

 

-Tập tự phục vụ trong sinh hoạt hàng 

ngày tại trường: xếp nệm phụ cô. Sắp 

xếp ghế ngay ngắn, phụ cô phơi khăn, úp 

ca...…(MT 25) 

 

 

 

 

 

- Cháu biết bò dích dắc theo sự hướng dẫn 

của cô. 

 

 

- Cháu có kỹ năng và tự làm một số công 

việc tại trường. 

+ Cháu biết cách sắp xếp ghế và nệm gối 

ngay ngắn theo sự hướng dẫn của cô. 

- Cháu biết phụ cô phơi khăn theo sự 

hướng dẫn của cô. 

TDS: Tập với nhạc “Cháu yêu cô chú công 

nhân” 

TDGH:  

BTPTC: Tập với các động tác: thở 4, tay 

3, bụng lườn 1, chân 2, bật 1. 

VĐCB: Bò dích dắc 

TCVĐ Ai giỏi hơn 

HĐNT:  Đèn xanh- đèn đỏ 

               Ai chọn đúng 

HDTCM: Thuyền vào bến 

HĐVC:  

Góc xây dựng: Chơi gia đình -  bán hàng 

các sản phẩm từ gốm, sơn mài. 

Góc thiên nhiên: Chơi với lá cây. 

 

PHÁT TRIỂN 

NHẬN THỨC 

- Biết phân loại được một số đồ dùng, 

dụng cụ nghề, dụng cụ thể thao thông 

thường theo công dụng.(MT52) 

 

 

 

 

- Có một số hiểu biết ban đầu về một số 

khái niệm sơ đẳng về toán. (MT 56) 

 

 

- Cháu biết dựa vào đặc điểm, công dụng 

của một số đồ dùng đồ chơi, dụng cụ các 

nghề, dụng cụ thể thao để so sánh sự 

giống nhau và khác nhau rõ nét của 

chúng…. 

 

- Cháu biết đếm trên đối tượng trong 

phạm vi 5 và đếm theo khả năng. 

HĐNT: 

- Quan sát các loại giày - dép 

- Quan sát tranh sơn mài. 

-  Quan sát các sản phẩm nghề gốm. 

Lao động thiên nhiên chăm sóc vườn cây 

của bé  

- Hoạt động thử nghiệm: “Làm  cầu vồng” 

 

 

* KPXH : Tìm hiểu công việc làm gốm 

 



 

 

- Kể tên, công việc, công cụ, sản phẩm - 

ích lợi...của một số nghề .(MT70) 

 

- Cháu biết đếm số lượng từ 1 - 5 và nhận 

biết được đặc điểm, phân biệt được các 

chữ số từ 1 đến 5. 

 

- Cháu biết tên gọi, công cụ, sản phẩm, các 

hoạt động và ý nghĩa của các nghề phổ 

biến, nghề truyền thống của địa phương: 

nghề gốm sứ, sơn mài 

 

*LQVT: Ôn số lượng 4 

 

*HĐVC:  

Góc HT: Xem tranh -> truyện kể chuyện 

(chơi lô tô nghề nào tương ứng, dụng cụ, 

sản phẩm nào) chơi bàn xoay, chơi trên 

máy vi tính 

GDGT: Giải thích về sự khác biệt giới tính 

 

PHÁT TRIỂN 

NGÔN NGỮ 

- Hỏi lại khi không hiểu người khác nói 

(MT76)   

 

 

- Có khả năng biểu đạt bằng nhiều cách 

khác nhau (lời nói, nét mặt, cử chỉ, điệu 

bộ…).(MT81) 

 

 

 

 

- Sử dụng lời nói để trao đổi cùng bạn bè 

trong hoạt động.(MT83) 

 

 

- Cháu biết đặt câu hỏi để hỏi lại khi chưa 

hiểu lời người khác nói. 

 

- Cháu nói và thể hiện cử chỉ, điệu bộ, nét 

mặt phù hợp với yêu cầu, hoàn cảnh giao 

tiếp. 

  - Cháu biết đọc thơ, ca dao, đồng dao, 

nói lời thoại nhân vật kèm theo cử chỉ, 

điệu bộ. 

 

- Cháu biết dùng lời nói để giao tiếp, trò 

chuyện cùng các bạn. 

- Cháu biết bày tỏ hiểu biết của bản thân 

bằng lời nói để các bạn trong nhóm chơi 

hiểu  

LQVH: Kể chuyện: Hai anh em 

 

 

+ HĐVC :  

Góc PV: Chơi gia đình -  bán hàng các sản 

phẩm từ gốm, sơn mài. 

Góc HT: Xem tranh -> truyện kể chuyện 

(chơi lô tô nghề nào tương ứng, dụng cụ, 

sản phẩm nào) chơi bàn xoay, chơi trên 

máy vi tính 

LQCC:  Chữ Ư (trang 11) 

PHÁT TRIỂN 

TÌNH CẢM 

KỸ NĂNG XÃ 

HỘI 

- Nhận biết cảm xúc vui, buồn, sợ hãi, 

tức giận, ngạc nhiên qua nét mặt, lời nói, 

cử chỉ (MT 96) 

 

 

- Biết yêu quý, có thái độ kính trọng tất 

cả các nghề.(MT104). 

- Cháu biết một số trạng thái cảm xúc 

(vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên) 

qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói, tranh ảnh, 

qua chuyện kể của cô. 

- Cháu biết tất cả các nghề trong xã hội 

đều cao quí và biết yêu quý các nghề 

trong xã hội 

.Đón – trả trẻ: Trao đổi và trả cháu cho 

cha mẹ trẻ 

 

HĐVC :  

Góc xây dựng: Chơi gia đình -  bán hàng 

các sản phẩm từ gốm, sơn mài. 

Góc thiên nhiên: Chơi với lá cây 



 HĐC: Nêu gương cuối ngày, cuối tuần. 

KNXH: Nhận biết các vật dụng nguy hiểm 

trong nhà 

 

PHÁT TRIỂN 

THẪM MỸ 

- Chú ý nghe, hát theo, vỗ tay, nhún 

nhảy, lắc lư theo bài hát, bản nhạc, thích 

nghe đọc thơ, đồng dao, nghe kể 

chuyện.(MT111) 

 

-Vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên, ngang, 

cong tròn và có kỹ năng tô màu, tạo 

thành bức tranh có màu sắc và bố cục 

hoàn chỉnh. (MT 118) 

 

 

- Cháu hát đúng giai điệu, lời ca tình cảm 

của bài hát quen thuộc. 

 

 

 

- Cháu có kỹ năng vẽ phối hợp các nét 

thẳng, xiên, ngang, cong tròn, tạo thành 

bức tranh đơn giản và biết cách tô màu có 

bố cục hài hòa. 

 

 

 

* HĐVC :  

Góc NT: Tô màu dụng cụ lao động, xé giấy 

thành những mảnh vụn, cắt dán hình làm 

album, hát một số bài hát về chủ đề. 

Góc: TN: . Chơi với lá cây 

Góc: XD: Chơi gia đình -  bán hàng các sản 

phẩm từ gốm, sơn mài. 

*GDÂN: 

- Vận động: Cháu yêu cô chú công nhân 

(TT) 

- Nghe hát: Cháu yêu cô thợ dệt 

* TẠO HÌNH: Tô màu sản phẩm của nghề 

nông(Trang 9) 

 

ATGT: Phương tiện giao thông đường 

thủy (trang 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHỦ ĐỀ: NGÀNH NGHỀ   ( TUẦN 16) 

Chủ đề nhánh:  SẢN PHẨM CỦA CÁC NGHỀ (Tuần 3) 

KẾ HOẠCH TUẦN 16: Từ 29/12/2025 ->02/01/2026 

 

 

HOẠT ĐỘNG 
THỨ HAI : 

29/12/2025 

THỨ BA : 

30/12/2025 

THỨ TƯ : 

31/12/2025 

THỨ NĂM: 

01/01/2026 
  THỨ SÁU : 02/01/2026 

ĐÓN TRẺ 
Hướng trẻ đến sự thay đổi trong việc trang trí lớp để thay đổi chủ đề, . Trò chuyện với trẻ về các ngành nghề của ba mẹ và 

những người thân trong gia đình bé. Chơi trò chơi tự do ở các góc. 

THỂ DỤC 

SÁNG 

-  Tập kết hợp bài hát  “Cháu yêu cô chú công nhân” thở 4, tay 3, bụng lườn 1, chân 2, bật 1. 

HOẠT ĐỘNG 

NGOÀI TRỜI 

 

- Quan sát các loại 

giầy - dép 

TCVĐ: Đèn xanh- 

đèn đỏ 

Chơi tự do : Đồ chơi 

ngoài trời 

 

-Thử nghiệm: “Làm  

cầu vồng” 

TCVĐ: Ai chọn đúng 

- Chơi tự do : 

Chơi khu vận động  

Quan sát tranh sơn 

mài. 

TCVĐ: Đèn xanh- 

đèn đỏ 

- Chơi tự do : 

- Chơi khu trải 

nghiệm  

Lao động thiên nhiên 

chăm sóc vườn cây của 

bé  

TCVĐ: Về đúng màu 

hoa 

 Chơi tự do : Đồ chơi 

ngoài trời 

 

- Quan sát các sản phẩm 

nghề gốm. 

TCVĐ: Đèn xanh- đèn đỏ 

 - Chơi tự do : Đồ chơi 

ngoài trời  

HOẠT ĐỘNG 

CÓ CHỦ ĐỊNH 

* Hoạt động khám 

phá 

Tìm hiểu công việc 

làm gốm 

 

 

*Tạo hình  

Tô màu sản phẩm của 

nghề nông(Trang 9) 

*LQVH: 

Kể chuyện Hai anh 

em 

* Thể dục giờ học  

BTPTC: Tập với các 

động tác: thở 4, tay 3, 

bụng lườn 1, chân 2, 

bật 1. 

VĐCB: Bò dích dắc 

TCVĐ: Ai giỏi hơn 

*Làm quen với toán 

Ôn số lượng 4 

*Giáo dục âm nhạc 

- Vận động: Cháu yêu cô 

chú công nhân. (TT) 

- Nghe hát: Cháu yêu cô 

thợ dệt 

 

HOẠT 

ĐỘNG 

VUI 

CHƠI 

( Thứ 4 

PHÂN 

VAI 

* Chơi gia đình -  bán hàng các sản phẩm từ gốm, sơn mài. 

HỌC 

TẬP 

* Xem tranh -> truyện kể chuyện (chơi lô tô nghề nào tương ứng, dụng cụ, sản phẩm nào) chơi bàn xoay, chơi trên máy vi 

tính 

NGHỆ 

THUẬ

T 

* Tô màu dụng cụ lao động, xé giấy thành những mảnh vụn, cắt dán hình làm album, hát một số bài hát về chủ đề. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chơi 

phòng 

máy ) 

XÂY 

DỰNG 

* Xây lò gốm 

THIÊN 

NHIÊ

N 

* Chơi với lá cây 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

- Học ngoại khóa  

 

- Học ngoại khóa 

 

GDGT: Giải thích về 

sự khác biệt giới tính 

 

- Học ngoại khóa: 

 

- Học ngoại khóa 

 

-HDTC: Thuyền vào 

bến 

 

KNXH: Nhận biết các 

vật dụng nguy hiểm 

trong nhà 

 

LQCC: Chữ cái Ư 

(trang 11) 

ATGT: Phương tiện 

giao thông đường thủy 

(trang 11) 

 

- Sinh hoạt tập thể 

 

HOẠT ĐỘNG 

NÊU GƯƠNG 
Nêu gương cuối ngày Nêu gương cuối tuần 

TRẢ TRẺ - Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi tự do ở các góc. Trao đổi và trả cháu cho cha mẹ trẻ 


